
I. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH 
Để đánh giá thực trạng công tác QLNL trong các doanh nghiệp

công nghiệp Việt Nam, trong nghiên cứu này sử dụng công cụ đánh
giá Ma trận QLNL-EMM (Energy Management Matrix) – đây là công
cụ đang được sử dụng phổ biến trên Thế giới hiện nay. Ma trận QLNL
giúp cho nhà quản lý hiểu được tình trạng hiện thời của đơn vị mình
từ đó có định hướng cải tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng
lượng. [1][2]

Theo EMM trình độ QLNL của một doanh nghiệp được đánh giá
theo 6 nội dung (hay 6 chỉ số thành công) như sau: 1-Chính sách
năng lượng; 2-Công tác tổ chức; 3-Động lực; 4-Hệ thống thông tin;
5-Marketing; 6-Đầu tư [4] [5]

Các nội dung nêu trên được biểu thị ở các cột trong ma trận
QLNL. Các hàng biểu thị mức độ hoàn thiện của từng nội dung (từ
0 đến 4). Các mức độ khác nhau trong ma trận chỉ ra tình trạng khác
nhau của công ty trong QLNL. Cụ thể như sau: 

Mức độ 0:

Không có hệ thống quản lý tiêu thụ năng lượng trong công ty.
- Điểm mạnh: Không có

Công tác quản lý năng lượng trong các
doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam
DƯƠNG TRUNG KIÊN
Khoa Quản lý Năng lượng - Trường Đại học Điện lực
CÙ HUY QUANG
Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương

Tóm tắt – Công tác quản lý năng
lượng (QLNL) đóng một vai trò quan
trọng trong việc thực hiện tiết kiệm
năng lượng, giảm chi phí đầu vào,
tăng sức cạnh tranh cho doanh
nghiệp… Để đánh giá mức độ quan
tâm và thực hiện QLNL trong các
doanh nghiệp Việt Nam, bài báo tiến
hành nghiên cứu phân tích mô hình
đánh giá hệ thống QLNL. Trên cơ sở
đó tiến hành khảo sát và phân tích
thực trạng công tác QLNL tại các
doanh nghiệp Việt Nam.

32 KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ u (Söë 9 - 03/2012)

Nghiên cứu & Triển khai



33(Söë 9 - 03/2012) t KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

Nghiên cứu & Triển khai

- Điểm yếu: Không tìm được các cơ hội để giảm mức
tiêu thụ năng lượng trong công ty

Mức độ 1:

Không có chính sách năng lượng rõ ràng nhưng công ty
cũng đã có cán bộ phụ trách về những vấn đề năng lượng. 

- Điểm mạnh: Có một cán bộ phụ trách về các vấn đề
năng lượng

- Điểm yếu: Không có cam kết từ công ty và thiếu các
liên hệ trong công tác QLNL. QLNL chỉ trông cậy vào một cá
nhân với những quyền hạn chế.

Mức độ 2:

Đây là mức độ mà cán bộ quản lý cấp cao đã có nhận
thức về các vấn đề năng lượng và đã triển khai một vài hoạt
động QLNL. Tuy nhiên ở mức độ này mới chỉ có 1 ủy ban
năng lượng được thành lập và là một kênh duy nhất phổ
biến nhận thức về tiết kiệm năng lượng. 

- Điểm mạnh: Có một nhóm chính thức gồm những
người chịu trách nhiệm về các vấn đề năng lượng và đã tập
trung hơn vào vấn đề quản lý tiêu thụ năng lượng. 

- Điểm yếu: Thiếu một cam kết từ công ty, chỉ có sự trợ
giúp nhỏ từ cán bộ quản lý cao cấp. Mục tiêu quản lý chỉ là
các dự án cải tiến đơn lẻ mà chưa hướng tới việc phát triển
thành 1 hệ thống QLNL hoàn chỉnh.

Mức độ 3:

Ở mức độ này, cán bộ quản lý cấp cao đã nhận thức
được các vấn đề năng lượng và có những hành động hỗ trợ
và cải tạo chính thức nhằm xây dựng hệ thống QLNL. Thiết
lập quy trình quản lý, báo cáo, kiểm tra và giám sát toàn bộ
hệ thống năng lượng một cách chặt chẽ. Đồng thời những
cam kết đầu tư cho tiết kiệm năng lượng cũng được thiết
lập.

- Điểm mạnh: Các vấn đề năng lượng được cán bộ quản
lý cấp cao quan tâm một cách nghiêm túc và coi như nhiệm
vụ hàng đầu của công ty. 

- Điểm yếu: QLNL vẫn chưa được tích hợp một cách đầy
đủ vào hoạt động sản xuất thực tế trong công ty. Hầu hết
vấn đề QLNL mới dừng lại trong phạm vi kỹ thuật. 

Mức độ 4: 

Cán bộ quản lý cấp cao hoàn toàn ủng hộ công tác
QLNL. Nhóm làm việc về năng lượng được tích hợp như một
phần trong cơ cấu quản lý của công ty. Công ty đã có những
cán bộ chuyên trách quản lý việc tiêu thụ năng lượng, các

thông tin toàn diện về mức tiêu thụ năng lượng được tích
hợp đầy đủ vào các báo cáo quản lý. Ban quản lý cấp cao
nhất cam kết vững chắc về vấn đề hiệu quả năng lượng và
hỗ trợ cho sự phát triển của hệ thống QLNL.

- Điểm mạnh: QLNL được tích hợp đầy đủ vào hoạt động
kinh doanh của công ty.

- Điểm yếu: Không có

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN
LÝ NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP VIỆT NAM

Để đánh giá thực trạng công tác QLNL trong các doanh
nghiệp công nghiệp, cần thu thập các dữ liệu về doanh
nghiệp theo yêu cầu của ma trận QLNL. Nghiên cứu này đã
lựa chọn mẫu gồm 200 doanh nghiệp với các ngành nghề,
vị trí địa lý khác nhau để tham gia khảo sát. Tuy nhiên với
200 phiếu điều tra được gửi đi, nhóm nghiên cứu chỉ thu về
được 50 phiếu đáp ứng đúng yêu cầu khảo sát. Kết quả chi
tiết đánh giá về mức độ QLNL trong các doanh nghiệp được
tổng hợp như sau:

Đánh giá chung trình độ quản lý năng lượng của
các doanh nghiệp 

Qua biểu đồ nhận thấy mặt bằng chung  thì hầu hết các
doanh nghiệp đều đã có sự quan tâm đến vấn đề QLNL, đặc
biệt tại các doanh nghiệp được khảo sát đều có hệ thống đo
đếm, giám sát năng lượng là khá tốt. Ngoài ra trong các
doanh nghiệp cũng đã xây dựng được các chính sách trong
việc quản lý sử dụng năng lượng. Kết quả này phần nào
phản ảnh được mức độ quan tâm đến quản lý sử dụng năng
lượng, tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Tuy nhiên cũng theo kết quả khảo sát thì cơ cấu tổ chức về
QLNL, cũng như mức độ đầu tư cho các dự án năng lượng
hiện nay tại doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân
chủ yếu của thực trạng này có lẽ là do Việt Nam chưa có
được mô hình QLNL trong doanh nghiệp, chưa xây dựng
được hệ thống QLNL nên việc xây dựng bộ phận QLNL trong
doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, các đơn vị tư vấn hỗ
trợ tiết kiệm năng lượng hạn chế nên chưa giúp các doanh
nghiệp tìm ra được các cơ hội để đầu tư tiết kiệm năng
lượng.

Đánh giá từng chỉ tiêu trong quản lý năng lượng
tại doanh nghiệp

- Chính sách năng lượng:
Theo kết quả tổng hợp 78% doanh nghiệp đã xây dựng

Hình 1. Tỷ lệ các doanh nghiệp theo trình độ QLNL

Hình 2 Tỷ lệ các doanh nghiệp đã xây dựng được chính sách năng lượng

Đánh giá tổng hợp

Chính sách năng lượng
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được chính sách năng lượng, 22% doanh nghiệp chưa có
chính sách năng lượng. Kết quả đánh giá chấm điểm được
đưa ra trong hình 3: 

Kết quả điểm cho thấy có 60% các doanh nghiệp đạt
điểm tối đa là 4 điểm, 16% doanh nghiệp đạt 3 điểm, tuy
nhiên cũng có đến 24% doanh nghiệp không đạt điểm nào. 

- Cơ cấu tổ chức:
Theo kết quả tổng hợp trong hình 4 và hình 5 thì trong

các doanh nghiệp được khảo sát có khoảng 10% số doanh
nghiệp chưa có cán bộ QLNL và 36% số doanh nghiệp chưa
có ủy ban QLNL. Trong tổng số 90% số doanh nghiệp có
cán bộ QLNL chỉ có 14% số doanh nghiệp có cán bộ QLNL
chuyên trách và 76% doanh nghiệp cán bộ QLNL là kiệm
nhiệm. Với chỉ tiêu xây dựng ủy ban QLNL có 20% số doanh
nghiệp có ủy ban thường trực còn 44% số doanh nghiệp có
ủy ban nhưng hoạt động không thường trực. 

Tổng hợp điểm đánh giá về cơ đấu tổ chức được đưa ra
trong hình 6 . 

Do các doanh nghiệp có một tỷ lệ lớn nhưng người làm
QLNL là không chuyên trách nên kết quả đánh giá điểm đối

với chỉ tiêu cơ cấu tổ chức đối với hệ thống QLNL là không
cao. Chỉ có 4% số doanh nghiệp đạt 4 điểm, 13% doanh
nghiệp đạt 3 điểm và có đến 42% doanh nghiệp chỉ đạt 2
điểm, 36% doanh nghiệp đạt 1 điểm và 6% số doanh
nghiệp không có điểm nào đối với chỉ tiêu cơ cấu tổ chức về
hệ thống QLNL.

- Chính sách năng lượng
Trong xây dựng chính sách năng lượng có đến 72%

doanh nghiệp có cơ chế khuyến khích người lao động tham
gia tích cực vào phong trào tiết kiệm năng lượng và phát
huy những ý tưởng về tiết kiệm năng lượng trong doanh
nghiệp, còn 28% doanh nghiệp chưa quan tấm đến chính
sách này. 

- Hệ thống giám sát năng lượng
Theo kết quả khảo sát thì có 74% doanh nghiệp có hệ

thống giám sát năng lượng rất tốt đạt điểm chấm tối đa 4
diểm, có 13% doanh nghiệp có hệ thống giám sát đạt 3
điểm và 10% đạt 2 điểm. Không có doanh nghiệp nào ở
mức 0 điểm và 1 điểm. Điều này cho thấy các doanh nghiệp
quan tâm giám sát rất tốt các hoạt động tiêu thụ năng lượng
tại đơn vị.

- Hệ thống Marketing
Với các hoạt động về quảng bá, tuyên truyền tiết kiệm

năng lượng thì 36% các doanh nghiệp thực hiện thường
xuyên, có 42% các doanh nghiệp có thực hiện nhưng không
thường xuyên và 23% doanh nghiệp không tổ chức các hoạt
động này.

Hình 3. Điểm đánh giá về chính sách năng lượng

Đánh giá điểm về chính sách năng lượng

Hình 4. Tỷ lệ các doanh nghiệp có cán bộ quán lý năng lượng

Cán bộ quản lý

Hình 5. Tỷ lệ các doanh nghiệp có ủy ban QLNL

Hội đồng quản lý năng lượng

Hình 6. Tỷ lệ điểm đánh giá về cơ cấu tổ chức hệ thống QLNL

Đánh giá về cơ cấu tổ chức 
trong hệ thống QLNL

Hình 7 Tỷ lệ các doanh nghiệp cơ chế thưởng-phạt trong sử dụng
năng lượng

Chế dộ thưởng phạt về việc sử dụng NL

Hình 8. Tỷ lệ các doanh nghiệp chính sách thưởng cho sáng kiến TKNL

Chế độ thưởng cho các sáng kiến TKNL

Hình 9. Tỷ lệ điểm đánh giá về cơ cấu tổ chức hệ thống QLNL

Đánh giá hệ thống giám sát năng lượng
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Cũng nằm trong hoạt động về marketing QLNL thì có
42% các doanh nghiệp được khảo sát định kỳ tổ chức các
hoạt động đào tạo QLNL cho cán bộ thuộc doanh nghiệp,
44% số doanh nghiệp có tổ chức đào tạo nhưng không
thường xuyên và chỉ có 14% số doanh nghiệp không thực
hiện các chương trình đào tạo. 

Kết quả điểm về hoạt động marketing trong QLNL được
đưa ra trong hình 12: 

Có 28% số doanh nghiệp có hoạt động marketing đạt số
điểm đánh giá tối đa 4 điểm, 18% số doanh nghiệp có điểm
đánh giá 3 điểm, 30% số doanh nghiệp có điểm đánh giá 2
điểm và số doanh nghiệp có điểm đánh giá 1 điểm và 2
điểm đều là 12%. Theo kết quả này thì các hoạt động mar-
keting tại doanh nghiệp đã có nhưng chưa được quan tâm
đúng mức.

- Mức độ đầu tư vào các dự án tiết kiệm năng lượng.  
Một số doanh nghiệp đã có ý thức trong việc đầu tư vào

các dự án tiết kiềm năng lượng. 15% số doanh nghiệp được
khảo sát có các dự án đầu tư dài hạn (thời gian hoàn vốn
trên 4 năm), 22% số doanh nghiệp đầu tư vào các dự án
trung hạn và 20% đầu tư vào các dự án ngắn hạn (thời gian
hoàn vốn khoảng 1 năm). Có 22% số doanh nghiệp chỉ thực
hiện các dự án có mức đầu tư không đáng kể hoặc không
mất chi phí đầu tư. Và còn đến 21% số doanh nghiệp chưa
từng thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.

Đánh giá theo mức điểm có 18% số doanh nghiệp đạt
được điểm tối đa 4 điểm, 22% doanh nghiệp đạt điểm đánh
giá 3 điểm. Còn lại 12% số doanh nghiêp có điểm 2, 20%
số doanh nghiệp có điểm 1 và có đến 28% số doanh nghiệp
điểm 0. Qua đây nhận thấy rằng mức độ đầu tư cho các dự
án tiết kiệm trong doanh nghiệp còn rất khiêm tốn. Vì thế
để hoạt động tiết kiệm năng lượng đạt hiệu quả cao hơn thì

nhiệm vụ đối với hệ thống QLNL là phải thúc đẩy các hoạt
động đầu tư vào các dự án tiết kiệm năng lượng.

Như vậy tổng hợp kết quả điều tra về thực trạng QLNL
trong các doanh nghiệp Việt Nam thì hầu hết các doanh
nghiệp đã có quan tâm về QLNL, kết quả khảo sát là khá tốt.
Tuy nhiên đây mới chỉ là kết quả đánh giá được đưa ra từ
50 doanh nghiệp, những doanh nghiệp theo đánh giá chủ
quan của nhóm nghiên cứu là có sự quan tâm tốt về QLNL.
Vì trong số 200 doanh nghiệp khảo sát chỉ có 50 doanh
nghiệp này có phản hồi, điều đó một phần thể hiện mức độ
quan tâm của doanh nghiệp đến QLNL.  Các doanh nghiệp
còn lại có thể mức độ quan tâm QLNL sẽ còn nhiều hạn chế?

III. KẾT LUẬN
Theo kết quả của nghiên cứu, các doanh nghiệp Việt

Nam đã có những quan tâm và bước đầu thực hiện công
tác QLNL trong doanh nghiệp. Tại mỗi doanh nghiệp đã xây
dựng các chính sách năng lượng, xây dựng hệ thống đo
đếm giám sát. Tuy nhiên việc thực hiện còn thiếu đồng bộ,
các chỉ tiêu về đầu tư, xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy
QLNL còn yếu và thiếu. Các doanh nghiệp mới đang dừng
lại ở mức quan tâm chưa thực hiện các hành động cụ thể để
quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. 

Kết quả đánh giá trong nghiên cứu là cơ sở để các doanh
nghiệp nhìn nhận lại điểm mạnh yếu trong công tác QLNL
tại đơn vị mình và từ đó có phương án cải thiện cho hợp lý
và hiệu quả hơn, phù hợp với quy định của Luật Sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
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Hình 12. Tỷ lệ điểm đánh giá về hoạt động marketing QLNL

Đánh giá hệ thống marketing

Hình 13. Tỷ lệ đầu tư của các doanh nghiệp cho dự án TKNL

Mức độ đầu tư dự án TKNL

Hình 14. Điểm đánh giá mức độ đầu tư dự án TKNL

Đánh giá mức độ đầu tư dự án TKNL


